Danh sách cơ sở kinh doanh phân bón được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
	STT
	Tên tổ chức, cá nhân
	Địa chỉ cơ sở kinh doanh của tổ chức, cá nhân
	Số điện thoại
	Ngày/tháng/năm cấp GCN
	Số GCN

	1
	Lê Văn Cường
	Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	02333.630.669
	2018
	01

	2
	Trần Hữu Minh
	Ngõ 2, Kiệt 169, đường Hàm Nghi, KP10, P5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	948.788.333
	04/6/2020
	02

	3
	Trương Văn Dũng
	Khu phố 1B, Phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	0982.425.112
	2019
	03

	4
	Nguyễn Văn Phúc
	Thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0949.380.777
	2019
	04

	5
	Hoàng Thị Hồng Huệ
	Thôn Xuân Long, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0918.120.446
	2019
	05

	6
	Nguyễn Thị Bình
	Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0906.413.389
	2019
	06

	7
	Võ Thị Xuyến
	Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0907.427.488
	2019
	07

	8
	Trương Thị Diễm
	Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0914.544.266
	2019
	08

	9
	Trần Đình Lương
	Thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0945.139.357
	2019
	09

	10
	Ngô Thị Nhung
	Thôn Như Lê, xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	0843.212.668
	2019
	10

	11
	Trần Công Thăng
	Thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0787.779.511
	2019
	11

	12
	Lê Thị Phụng
	Thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0363.237.470
	2019
	12

	13
	Trương Văn Phước
	Thôn Vĩnh Lại, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0986.077.967
	2019
	13


	14
	Lê Đức Yêm
	Thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0912.882.452
	2019
	14

	15
	Nguyễn Thiện Hải
	Thôn Hậu Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0357.105.903
	2019
	15

	16
	Phạm Quý Vịnh
	Thôn 3, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0947.035.369
	2019
	16

	17
	Đỗ Thiện Thọ 
	Thôn 2, xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0919.888.939
	2019
	17

	18
	Ngô Châu
	Thôn Thuận Nhơn, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0972.662.783
	2019
	18

	19
	Đoạn Văn Dũng
	Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0977.133.456
	2019
	19

	20
	Nguyễn Ngọc Hưởng
	Thôn Xuân Viên, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0383.157.292
	2019
	20

	21
	Đào Tâm Thành
	Thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0917.988.771
	2019
	21

	22
	Nguyễn Thị Huế
	Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0962.804.357
	2019
	22

	23
	Nguyễn Văn Đoàn
	Thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0377.633.945
	2019
	23

	24
	Nguyễn Thị Huệ
	Thôn Thôn Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0333.662.559
	2019
	24

	25
	Lê Mậu Thoại
	Số 249, Trần Hưng Đạo, Phường 2, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	0913.430.212
	2019
	25

	26
	Trần Ngọc Nghĩa
	Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0905.357.388
	2019
	26

	27
	Nguyễn Thị Hoa
	Thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0913.842.048
	2019
	27

	28
	Trần Thị Tâm
	Thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0977.332.532
	2019
	28

	29
	Lê Thị Tuyền
	Thôn Sa Bắc, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0911.743.345
	2019
	29

	30
	Lê Thị Lưu
	Thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0359.764.041
	2019
	30

	31
	Nguyễn Thị Nghĩa
	Thôn Tiên Mỹ 1, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0986.425.717
	2019
	31

	32
	Nguyễn Thị Khiêm
	Thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0357.768.520
	2019
	32

	33
	Trần Ngọc Linh
	Số 145, Lê Duẩn, Phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	0903.514.454
	2019
	33

	34
	Trần Cường
	Thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0394.430.319
	2019
	34

	35
	Nguyễn Văn Ánh
	Số 457, Lê Duẩn, TT. Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0914.013.213
	2019
	35

	36
	Trần Thị Hà
	Thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0397.373.598
	2019
	36

	37
	Trần Thị Huyền
	Thôn Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0942.550.919
	2019
	37

	38
	Nguyễn Trung Tiến
	Thôn Linh Đơn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0372.974.805
	2019
	38

	39
	Hoàng Thị Kim Cương
	Thôn Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0979.490.296
	2019
	39

	40
	Trần Thị Oanh
	Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0377.133.448
	2019
	40

	41
	Văn Thị Hường
	Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0963.717.346
	2019
	41

	42
	Đỗ Thiên Cửu
	Thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0916.460.741
	2019
	42

	43
	Đỗ Thị Phượng
	Thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0365.031.849
	2019
	43

	44
	Lê Công Cảm
	Thôn Liên Công Phường, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0818.973.527
	2019
	44

	45
	Trần Thị Kim Miền
	Thôn Đường Lê Duẫn, TT. Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0984.323.515
	2019
	45

	46
	Dương Thị Nga
	Thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0919.979.869
	2019
	46

	47
	Lê Thị Ân
	Thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0972.652.676
	2019
	47

	48
	Tạ Thị Lưu
	Thôn Nam Tân, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0933.061.490
	2019
	48

	49
	Nguyễn Thị Thịnh
	Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0843.208.817
	2019
	49

	50
	Trần Văn Dũng
	Thôn Khóm Ngã Tư, TT. Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0982.664.128
	2019
	50

	51
	Nguyễn Đức Long
	Thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0946.265.777
	2019
	51

	52
	Ngô Đức Sơn
	Thôn Phúc Đức, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0941.217.834
	2019
	52

	53
	Trần Thị Thình
	Thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0945.618.333
	2019
	53

	54
	Nguyễn Thị Hồng
	Thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0963.284.069
	2019
	54

	55
	Nguyễn Văn Tịnh
	Thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0911.459.707
	2019
	55

	56
	Trần Thị Thu
	Thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0353.343.360
	2019
	56

	57
	Hoàng Thành
	Thôn 1, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0914.019.193
	28/12/2020
	57

	58
	Đặng Thanh Tùng
	260 Trần Hưng Đạo,KP5, P2, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	0979.750.199
	2019
	58

	59
	Võ Thị Tuyết Nhi
	Thôn Phù Lưu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0392.994.380
	2019
	59

	60
	Dương Thị Mỹ Phượng
	Khu phố 5, Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	0948.754.849
	2019
	60

	61
	Trương Đức Xinh
	Thôn Phù Lưu, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0905.239.373
	2019
	61

	62
	Trần Thị Quyên
	Thôn Thái Mỹ, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0912.488.222
	2019
	62

	63
	Nguyễn Văn Lâm
	Thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0914.084.450
	2019
	63

	64
	Mai Quang Phương
	262 Đường Lê Duẫn, P. Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	02333.582.254
	2019
	64

	65
	Trần Thanh Mậu
	Thôn Ngô Đồng, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0974.414.151
	2019
	65

	66
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	Thôn An Bình, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0978.006.696
	2019
	66

	67
	Nguyễn Quang Sơn
	Thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0905.717.985
	2019
	67

	68
	Đoàn Thị Loan
	KP. Hòa phú, TT. Hồ Xá, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0914.178.276
	2019
	68

	69
	Nguyễn Hồng Thanh
	Thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0905.507.456
	2019
	69

	70
	Phan Tư Tình
	Thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0941.103.555
	2019
	70

	71
	Bùi Xuân Nguyện
	Thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0932.453.990
	2019
	71

	72
	Trương Thị Nguyệt
	Thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0389.186.913
	2019
	72

	73
	Nguyễn Văn Kha
	Thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0963.677.894
	2019
	73

	74
	Đinh Trung Sơn
	KP7, TT. Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0913.614.537
	2019
	74

	75
	Nguyễn Thị Nhã Phương
	Thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0913.614.537
	2019
	75

	76
	Trần Thị Phượng
	Thôn Thống Nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0352.677.836
	2019
	76

	77
	Trần Thị Viên
	Thôn Tây Trường, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0365.390.162
	2019
	77

	78
	Phan Văn Hà
	Thôn An Du Đông 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0986.950.379
	2019
	78

	79
	Trần Thị Triều
	Thôn Bình An, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0976.999.701
	2019
	79

	80
	Nguyễn Xuân Túc
	Thôn Nõng, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0364.131.643
	2019
	80

	81
	Nguyễn Thị Thuận
	Thôn Thống nhất, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0984.265.793
	2019
	81

	82
	Bùi Thị Hoa
	Chợ Do, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0966.151.799
	2019
	82

	83
	Bùi Tuấn
	Thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0846.747.678
	2019
	83

	84
	Trương Thùy
	Thôn Công Thương Nghiệp, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0949.315.595
	2019
	84

	85
	Trần Công Thìn
	Thôn Hội Yên, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0935.765.696
	17/3/2021
	85

	86
	Nguyễn Viết Thành
	Thôn Cổ Lủy, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0767.446.256
	2019
	86

	87
	Nguyễn Thanh Phương
	Thôn An Thơ, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0348.811.608
	2019
	87

	88
	Lê Thị Thể
	Thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0338.080.810
	2019
	88

	89
	Phạm Thị Hường
	Thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0865.502.164
	24/8/2021
	89

	90
	Lê Hữu Thái
	Thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0984.829.297
	2019
	90

	91
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Thôn Hà My, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0973.207.568
	2019
	91

	92
	Phan Thị Xuân
	Thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	0387.331.996
	2019
	92

	93
	Nguyễn Thị Trang
	Thôn Tân Vĩnh, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	0979.483.295
	2019
	93

	94
	Vũ Thìn
	57 HCM, Khối 1, TT. Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	0974.137.111
	2019
	94

	95
	Nguyễn Thị Dung
	Thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0979.767.405
	2019
	95

	96
	Nguyễn Trường Lợi
	Thôn Liên Công Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0917.367.234
	2019
	96

	97
	Bùi Công Cứ
	Thôn Chợ Do, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0942.492.949
	2019
	97

	98
	Nguyễn Đức Phương
	Thôn Hương Bắc, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0838.993.241
	2019
	98

	99
	Trần Văn Cường
	Thôn Mỹ Duyệt, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0919.249.569
	2019
	99

	100
	Tạ Thị Huế
	Thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0702.555.811
	2019
	100

	101
	Võ Việt Hảo
	Khóm 1, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0357.822.229
	2020
	101

	102
	Trần Ngọc Hiệp
	Thôn Khe 3, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0917.453.555
	2020
	102

	103
	Trần Ngọc Hiệp
	Khóm 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0917.453.555
	2020
	103

	104
	Trần Ngọc Hiệp
	Thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0917.453.555
	2020
	104

	105
	Thái Văn Thức
	Thôn Nam Hùng, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0932.562.615
	2020
	105

	106
	Nguyễn Thế Sinh
	Thôn An Du Nam 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0962.601.351
	2020
	106

	107
	Nguyễn Thị Cần
	Thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0915.475.123
	2020
	107

	108
	Nguyễn Thị Huệ
	Khóm 5, đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0974.020.106
	2020
	108

	109
	Trần Thị Loan
	KP Hữu Nghị, đường Lê Duẩn, TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0914.520.569
	2020
	109

	110
	Trần Thị Biên Thùy
	Thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0822.808.424
	2020
	110

	111
	Trần Minh Đức
	Thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0917.710.678
	2020
	111

	112
	Lê Thị Sáu
	Thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0919.619.708
	2020
	112

	113
	Nguyễn Điền
	Thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0388.226.234
	2020
	113

	114
	Nguyễn Thị Linh
	Thôn Đông, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0382.393.458
	2020
	114

	115
	Trần Văn Tuấn
	Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, KP Hải Thịnh,  TT Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0986.440.696
	2020
	115

	116
	Phạm Thị Bích Trà
	Thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0977.133.144
	2020
	116

	117
	Phan Giáo
	Thôn Hà Lộc, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0338.174.365
	2020
	117

	118
	Hoàng Đức Chinh
	Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0935.549.349
	2020
	118

	119
	Trần Thị Đỗ Quyên
	Thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0916.909.135
	2020
	119

	120
	Nguyễn Thị Kim Thạch
	Thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0917.556.015
	2020
	120

	121
	Nguyễn Văn Lục
	Thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0941.506.346
	2020
	121

	122
	Hoàng Ngọc Sáng
	Số 224, Quốc lộ 1A, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	0974.012.326
	2020
	122

	123
	Nguyễn Văn Bảo
	Khu phố 7, TT. Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quang Trị
	0866.116.749
	2020
	123

	124
	Nguyễn Thị Bé
	Khu phố 7, TT. Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quang Trị
	0974.199.604
	2020
	124

	125
	Phan Thị Phượng
	Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0347.806.096
	2020
	125

	126
	Lư Thị Quỳnh Trang
	Thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0913.546.209
	2020
	126

	127
	Nguyễn Minh Hải
	Thôn Hải Chử, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0355.712.225
	2020
	127

	128
	Phan Thanh Ngọc
	Thôn An Phú, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	384648797
	2020
	128

	129
	Lê Văn Bắc
	Số 563, KP Đại Áng, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	946.930.590
	2020
	129

	130
	Đỗ Thị Khuyên
	Thôn Xuân Hòa, Xã Gio An, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
	0818624234
	2020
	130

	131
	Hoàng Công Chẩu
	Số 83, đường HCM, khối 1, TT, Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	0915305268
	2020
	131

	132
	Nguyễn Đình Châu
	Thôn Phú Ngạn, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	0938.967.566
	2020
	132

	133
	Lê Thị Thu Sương
	Khu phố 5, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	396113191
	2020
	133

	134
	Phạm Như Thành Nhân
	Thôn Câu Hà, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	932.469.463
	2020
	134

	135
	Phan Thị Nỡ
	Thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	824661034
	2020
	135

	136
	Nguyễn Thị Tâm
	Thôn Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	782755969
	1/6/2020
	136

	137
	Nguyễn Thị Sen
	Thôn Đồng Tâm, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0829747567
	16/6/2020
	137

	138
	Nguyễn Đình Huy
	Thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0935.985.773
	16/6/2020
	138

	139
	Trần Văn Tú
	Nguyễn Hữu Thận, KP7, P3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	888796234
	2/7/2020
	139

	140
	Phan Văn Đẳng
	Thôn Bích Trung Nam, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	973211487
	22/7/2020
	140

	141
	Nguyến Phước
	Thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0975304417
	08/9/2020
	141

	142
	Lê Thị Kim Oanh
	Thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0383606645
	08/9/2020
	142

	143
	Bùi Thị Tạo
	Thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0942540317
	14/9/2020
	143

	144
	Trịnh Thị Tiếu
	Thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0382262567
	14/9/2020
	144

	145
	Trần Anh Thư
	Thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0988408126
	14/9/2020
	145

	146
	Nguyễn Thị Lan
	Thôn Kim Giao, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0914190559
	17/9/2020
	146

	147
	Nguyễn Thị Liên
	Thôn Đông, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0365772555
	17/9/2020
	147

	148
	Hoàng Hoan
	Khu phố 1, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0775.526.800
	23/9/2020
	148

	149
	Phan Tịnh
	Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0977.983.486
	10/12/2020
	149

	150
	Hoàng Chiếm Á
	Thôn Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh
	0852305354
	22/12/2020
	150

	151
	Hoàng Chiếm Trọng
	Thôn Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh
	0987138982
	22/12/2020
	151

	152
	Hoàng Quý
	Thôn Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh
	0979291511
	22/12/2020
	152

	153
	Trần Thị Liên
	Thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Gio Linh
	0914781123
	22/12/2020
	153

	154
	Lê Thị Điệp
	Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0342790509
	22/12/2020
	154

	155
	Phan Văn Thọ
	Thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	0395977753
	04/01/2021
	155

	156
	Nguyễn Đoàn Trường Sơn
	Thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	0842202111
	04/01/2021
	156

	157
	Nguyễn Khanh
	Thôn Ba Du, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0328628709
	04/01/2021
	157

	158
	Nguyễn Đặng Sơn
	Thôn Cổ Lủy, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0396418907
	04/01/2021
	158

	159
	Lê Thị Diệu Linh
	Thôn Hội Yên, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0812588449
	04/01/2021
	159

	160
	Lê Thị Hải
	Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0973279924
	14/01/2021
	160

	161
	Lê Văn Phước
	Thôn Đông Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0974315829
	27/01/2021
	161

	162
	Võ Thị Dung
	Thôn Cổ Thành, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0942005590
	9/2/2021
	162

	163
	Đào Thị Minh Nguyệt
	Thông Liêm Công Tây, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0935427968
	9/2/2021
	163

	164
	Trần Minh Hiếu
	Thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0376668676
	19/02/2021
	164

	165
	Nguyễn Thị Thủy
	Thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0917254560
	19/02/2021
	165

	166
	Võ Hạnh Phúc
	Số 193, Lê Duẩn, Khu phố 4, TT. Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0942044989
	15/3/2021
	166

	167
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0813688936
	15/3/2021
	167

	168
	Trần Văn An
	Thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0832206325
	24/3/2021
	168

	169
	Lê Tấn Tửu
	Thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0943339009
	5/4/2021
	169

	170
	Nguyễn Đức Toàn
	Thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	0978.309.298
	12/4/2021
	170

	171
	Văn Quang
	Thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	0396579136
	12/4/2021
	171

	172
	Trần Thị Sáu
	Khu phố 7, TT. Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quang Trị
	0919.342.269
	04/5/2021
	172

	173
	Phan Thị Lành
	Thôn Nhan Biều 3, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0912.254.123
	20/5/2021
	173

	174
	Trương Thị Hồng Phương
	Thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0944.998.015
	9/6/2021
	174

	175
	Nguyễn Thị Loan
	Thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0941.367.009
	13/8/2021
	175

	176
	Nguyễn Thành Thịnh
	Thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0905.487.897
	13/8/2021
	176

	177
	Nguyễn Ngọc Mẫn
	Thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0935.549.711
	24/8/2021
	177

	178
	Lê Mậu Hoài
	Thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0984.570.968
	20/10/2021
	178

	179
	Lê Văn Nhân
	Thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0979.937.601
	20/10/2021
	179

	180
	Phạm Văn Nhật
	Thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	0325308921
	03/11/2021
	180

	181
	Nguyễn Xuân Thọ
	Thôn An Tiêm, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	0912510122
	03/11/2021
	181
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